
Phụ lục số 01
PHÂN BỔ NGUỒN THU TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT CHO CÁC DỰ ÁN

(Kèm theo Nghị quyết số  /NQ-HĐND ngày     /         /2023 của Hội đồng nhân dân huyện Ia H'Drai)
ĐVT: Triệu đồng.

STT Dự án Chủ đầu tư Số tiền phân bổ Ghi chú

A B C 1 2

IV Phân cấp đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất
trong cân đối 929,000 

I

Chi nhiệm vụ quy hoạch, thực hiện việc đo
đạc, lập bản đồ địa chính, hồ sơ địa chính phục
vụ công tác thu hồi, chuyển mục đích sử dụng
và giao đất các điểm dân cư trên địa bàn; Cắm
mốc phân lô đất ở các đồ án quy hoạch xây
dựng trên địa bàn

120,000 

- Lập Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 Phòng Tài nguyên và Môi
trường 120,000 

II Thực hiện dự án 809,000 

-

Dự án khai thác quỹ đất để phát triển kết cấu hạ
tầng, bố trí dân cư dọc hai bên Quốc lộ 14C
(Đoạn điểm dân cư số 41 - Trung tâm hành chính
xã Ia Tơi)

Ban QLĐT&XD 106,210 
Bổ sung mới và phân bổ đợt này để trả công nợ sau

quyết toán dự án hoàn thành

- Trồng cây phân tán trên địa bàn huyện Ia H’Drai Phòng NN&PTNT 1,620 

- Đối ứng các dự án Chương trình mục tiêu
quốc gia 701,170 

+ Công trình cấp nước sinh hoạt tập trung tại điểm
dân cư số 6 thôn 3 UBND xã Ia Đal 31,541 

Đối ứng vốn ngân sách Địa phương CTMTQG cho các
dự án đã bố trí đủ vốn NSTW còn thiếu vốn ngân sách
địa phương và có tỷ lệ giải ngân vốn NSTW đạt tỷ lệ

100%

+ Công trình cấp nước sinh hoạt tập trung tại thôn 6 UBND xã Ia Đal 29,801 

+ Chợ trung tâm xã Ia Đal Ban QLĐT&XD 479,828 

+ Đường GTNT làng thanh niên thôn 3, xã Ia Dom UBND xã Ia Dom 64,000 

+ Đường vào khu sản xuất số 1 thôn 1, xã Ia Dom UBND xã Ia Dom 96,000 
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Phụ lục số 02
ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG VỐN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2023, HUYỆN IA H'DRAI

(Kèm theo Nghị quyết số  /NQ-HĐND ngày     /         /2023 của Hội đồng nhân dân huyện Ia H'Drai)
ĐVT: Triệu đồng.

STT Dự án Chủ đầu tư

Phân bổ tại Nghị quyết số
03/NQ-HĐND ngày 08
tháng 03 năm 2023  của

Hội đồng nhân dân
huyện Ia H'Drai

Điều chỉnh kế hoạch
kế hoạch đầu tư công

năm 2023
(Lần 3)

Tăng Giảm Ghi chú

A B C (1) (2) (3) = (2) - (1) (4) = (1) - (2) (5)

I

Phân cấp cân đối theo tiêu chí
theo quy định tại Nghị quyết

63/2020/NQ-HĐND ngày
08/12/2020

5.926,000 5.926,000 354,040 354,040 Điều chuyển kế hoạch vốn với số tiền 354.040.104
đồng của các dự án (Đường ĐĐT27 (N40-

N53):152.806.029 đồng ; Đường ĐĐT30 (N52-N54):
73.935.773 đồng; Đường ĐĐT32 (N55-N58):

127.298.302 đồng) sang dự án: Đường ĐĐT31 (N57-
N54)

1 Thực hiện dự án 5.926,000 5.926,000 354,040 354,040 
- Đường ĐĐT27 (N40-N53) Ban QLĐT&XD 2.890,000 2.737,194 -  152,806 
- Đường ĐĐT30 (N52-N54) Ban QLĐT&XD 673,000 599,064 -  73,936 
- Đường ĐĐT32 (N55-N58) Ban QLĐT&XD 2.313,000 2.185,702 -  127,298 
- Đường ĐĐT31 (N57-N54) Ban QLĐT&XD 50,000 404,040 354,040 -  

II Nguồn tăng thu ngân sách huyện
năm 2022 5.488,000 5.488,000 326,156 326,156 

Điều chuyển kế hoạch vốn với số tiền 326.155.889
đồng của dự án: Đầu tư đường ống cấp III trung tâm
huyện Ia H’Drai sang dự án: Đường ĐĐT31 (N57-

N54)

I Thực hiện dự án 5.488,000 5.488,000 326,156 326,156 

- Đầu tư đường ống cấp III trung tâm
huyện Ia H’Drai Ban QLĐT&XD 3.188,000 2.861,844 326,156 

- Đường ĐĐT31 (N57-N54) Ban QLĐT&XD 2.300,000 2.626,156 326,156 

III
Phân cấp đầu tư từ nguồn thu

XSKT (lồng ghép thực hiện CT
MTQG xây dựng nông thôn mới)

870,000 2.600,000 1.730,000 -  
Bổ sung, phân bổ  kế hoạch vốn từ nguồn Phân cấp
đầu tư từ nguồn thu XSKT (lồng ghép thực hiện CT
MTQG xây dựng nông thôn mới) số tiền 1.730 triệu

đồng cho các dự án (Đường ĐĐT31 (N57-N54):
859.804.007 đồng; Trường TH-THCS Hùng Vương

(Điểm trường trung tâm). Hạng mục: Nhà ở bán trú và
các hạng mục phụ trợ khác:  412.114.541 đồng;

Trường Mầm non Măng Non xã Ia Đal. Hạng mục:
Nhà học 04 phòng và các hạng mục phụ trợ khác:

458.081.452 đồng)

I Thực hiện dự án 870,000 2.600,000 1.730,000 -  
- Đường ĐĐT31 (N57-N54) Ban QLĐT&XD -  859,804 859,804 -  

-
Trường Mầm non Măng Non xã Ia
Đal. Hạng mục: Nhà học 04 phòng
và các hạng mục phụ trợ khác

Ban QLĐT&XD 102,000 560,081 458,081 -  

-

Trường TH-THCS Hùng Vương
(Điểm trường trung tâm). Hạng
mục: Nhà ở bán trú và các hạng mục
phụ trợ khác

Ban QLĐT&XD 768,000 1.180,115 412,115 -  

IV Phân cấp đầu tư từ nguồn thu tiền
sử dụng đất trong cân đối 12.645,283 5.262,599 1.433,347 8.616,031 

I

Chi nhiệm vụ quy hoạch, thực
hiện việc đo đạc, lập bản đồ địa
chính, hồ sơ địa chính phục vụ
công tác thu hồi, chuyển mục đích
sử dụng và giao đất các điểm dân
cư trên địa bàn; Cắm mốc phân lô
đất ở các đồ án quy hoạch xây
dựng trên địa bàn

1.395,783 515,783 120,000 1.000,000 

-
Lập Quy hoạch chi tiết Khu dân cư
phía Đông Trung tâm huyện Ia
H'Drai, tỉnh Kon Tum

Phòng KT&HT 1.000,000 -  -  1.000,000 Điều chỉnh giảm theo số vốn phân bổ thực tế

-

Lập quy hoạch chi tiết (tỷ lệ 1/500)
xây dựng vị trí mở rộng Điểm dân
cư số 45 xã Ia Tơi, huyện Ia H’Drai,
tỉnh Kon Tum

Phòng KT&HT 395,783 395,783 -  -  Giữ nguyên: Đã phân bổ tại Quyết định số 43/QĐ-
UBND ngày 14/3/2023

- Lập Kế hoạch sử dụng đất năm
2024  Phòng TN&MT -  120,000 120,000  Phân bổ đợt này

II Chuẩn bị đầu tư 200,000 -  -  -  

-

Đường giao thông từ Trung tâm xã
Ia Đal đến tiếp giáp Dự án đường từ
cầu Drai đường Tuần tra biên giới
tại khu vực Hồ Le

BQL ĐT&XD 100,000 Điều chỉnh giảm theo số vốn phân bổ thực tế

- Đường từ thôn 1 đi thôn 9 xã Ia Tơi BQL ĐT&XD 100,000 Điều chỉnh giảm theo số vốn phân bổ thực tế

III Thực hiện dự án 9.249,500 2.946,816 1.313,347 7.616,031 

-

Trường Tiểu học - THCS Nguyễn
Du, xã Ia Dom huyện Ia H’Drai
(Phòng học, phòng bộ môn, thư
viện, thiết bị)

BQL ĐT&XD 109,000 -  109,000 

Điều chỉnh giảm theo số vốn phân bổ thực tế

-
Trường mầm non Tuổi Ngọc (phòng
học, phòng chức năng, bếp ăn, nhà
công vụ)

BQL ĐT&XD 88,443 -  88,443 

-
Trường mầm non Hoa Mai (Phòng
học, bếp ăn và hạng mục phụ trợ
khác)

BQL ĐT&XD 100,000 -  100,000 

- Trường mầm non Măng Non (bếp
ăn, nhà công vụ) BQL ĐT&XD 140,000 -  140,000 

- Bãi rác tập trung (Hạng mục:
Đường và các công trình phụ trợ) BQL ĐT&XD 7,000 -  7,000 

- Sữa chữa trụ sở Mặt trận tổ quốc
Việt Nam huyện Ia H'Drai BQL ĐT&XD 59,889 -  59,889 

-
Nâng cấp, sửa chữa Trung tâm Văn
hóa – Thể thao – Du lịch và Truyền
thông

BQL ĐT&XD 7,000 -  7,000 

- Sửa chữa trung tâm bồi dưỡng chính
trị huyện Ia H’Drai BQL ĐT&XD 19,568 -  19,568 

- Đường ĐĐT31 (N57-N54) BQL ĐT&XD 3.009,000 1.458,269 1.550,731 Đã phân bổ số tiền 1.458.268.920 đồng tại Quyết định
số 43/QĐ-UBND ngày 14/3/2023
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-

Dự án khai thác quỹ đất để phát
triển kết cấu hạ tầng, bố trí dân cư
dọc hai bên Quốc lộ 14C (Đoạn
điểm dân cư số 41 - Trung tâm hành
chính xã Ia Tơi)

Ban QLĐT&XD -  106,210 106,210 Bổ sung mới và phân bổ đợt này để trả công nợ sau
quyết toán dự án hoàn thành

- Trồng cây phân tán trên địa bàn
huyện Ia H’Drai

Phòng
NN&PTNT -  1,620 1,620 

- Đối ứng các dự án Chương trình
mục tiêu quốc gia 5.709,600 1.380,717 1.205,517 5.534,400 

-
Đối ứng ngân sách huyện thực hiện
các chương trình MTQG (chuyển
tiếp từ năm 2022 chuyển sang)

BQL ĐT&XD 5.709,600 175,200 5.534,400 
Đã phân bổ số tiền 175,2 triệu đồng cho các dự án đối

ứng vốn ngân sách địa phương tại Quyết định số
43/QĐ-UBND ngày 14/3/2023

+ Công  trình  cấp  nước  sinh  hoạt  tập
trung tại điểm dân cư số 6 thôn 3 UBND xã Ia Đal -  31,541 31,541 Đối ứng vốn ngân sách Địa phương CTMTQG cho

các dự án đã bố trí đủ vốn NSTW còn thiếu vốn ngân
sách địa phương và có tỷ lệ giải ngân vốn NSTW đạt

tỷ lệ 100%+ Công  trình  cấp  nước  sinh  hoạt  tập
trung tại thôn 6 UBND xã Ia Đal -  29,801 29,801 

+ Chợ trung tâm xã Ia Đal Ban QLĐT&XD -  984,175 984,175 

Bổ sung kế hoạch vốn đối ứng CT MTQG còn thiếu
cho dự án trên để hoàn thành công trình. Đợt này
phân bổ tiền đất: 479.828.328 đồng, Dự kiến cuối

năm khi có nguồn sẽ phân bổ phần còn thiếu.

+ Đường GTNT làng thanh niên thôn
3, xã Ia Dom

UBND xã Ia
Dom -  64,000 64,000 Đối ứng vốn ngân sách Địa phương CTMTQG cho

các dự án đã bố trí đủ vốn NSTW còn thiếu vốn ngân
sách địa phương và có tỷ lệ giải ngân vốn NSTW đạt

tỷ lệ 100%+
Đường vào khu sản xuất số 1 thôn
1, xã Ia Dom UBND xã Ia

Dom -  96,000 96,000 

IV

Nguồn thu tiền sử dụng đất theo
dự toán Trung ương giao chi thực
hiện công tác quy hoạch, đo đạc,
đăng ký quản lý đất đai, cấp giấy
chứng nhận, xây dựng cơ sở, đăng
ký biến động, chỉnh lý hồ sơ địa
chính và lập quy hoạch, kế hoạch
sử dụng đất

1.800,000 1.800,000 -  -  Nội dung này tỉnh giao đầu năm, tuy nhiên chưa
được tỉnh phân bổ
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